
STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Minh Tân 001044/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

7h-11h; 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6 BsCKII. Giám đốc

5h-6h30; 17h30-20h

Các ngày trong tuần tại 

PK Nguyễn Minh Tân

2 Nguyễn Thị Hân 000004/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

7h-11h; 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6
BsCKI. Phó giám đốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

6h-6h40; 11h20-12h45; 

17h15-20h

Thứ 7 và CN: cả ngày

3 Nguyễn Thị Phước Hạnh
0004825/AG-CCHN; 

996/QĐ-TTYT
Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội; Lao

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI. Trưởng 

phòng-KHNV

Từ thứ 2 đến thứ 6

6h-6h40; 11h20-12h45; 

17h15-20h

Thứ 7 và CN: cả ngày

4 Phạm Hồng Thanh

000056/AG-CCHN; QĐ 

số 944/QĐ-SYT; QĐ số 

782/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền; bổ sung khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa; bổ sung chẩn đoán 

hình ảnh (siêu âm)

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI. Phó trưởng 

phòng-KHNV

Từ thứ 2 đến thứ 6

6h-6h40; 11h20-12h45; 

17h15-20h

Thứ 7 và CN: cả ngày

5 Dương Văn Quí 008696/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI. Phó trưởng 

phòng-TCHC
Không

6 Nguyễn Đình Khương 003658/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI. Trưởng khoa-

Khám bệnh
Không

Phụ lục II: Mẫu 01

2. Địa chỉ: Số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
(Kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính Phủ)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/1 ngày, 7 ngày/ 1 tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

I. Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên



7 Trần Thị Uyên Phương 000561/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI. Phó trưởng 

khoa-Khám bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6

6h-6h45; 11h15-12h45; 

17h15 -20h

Thứ 7 và CN: cả ngày

8 Trang Huy Thái 006506/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI điều trị khoa 

Khám bệnh
không

9 Phạm Thị Mỹ Dung 006337/AG-CCHN
Khám chữa bệnh nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

CC siêu âm 

tổng quát

10 Trần Minh Bảnh 006218/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh

Thứ 2- thứ 6

5h -6h40;11h20-

12h40;17h20-19h. 

Thứ 7, CN: 5h30 đến 

19h

CC Hồi sức 

cấp cứu Nội

11 Ngô Nguyễn Duy Anh 009749/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

12 Trần Thị Lam Phương 007299/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh

Các ngày trong tuần

17h10 đến 20h,

CC chăm 

sóc điều tri 

ARV Modul 

13 Nguyễn Trí Đại 008448/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

CC Kỹ thuật 

đo và đọc 

điện não

14 Phan Thị Hoàng Phượng 07734/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

15 Trương Ngọc Ẩn
007449/AG-CCHN; QĐ 

số 564/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; bổ 

sung phạm vi khám chữa bênh Da liễu

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh

Các ngày trong tuần

17h20 đến 20h,

CC sơ bộ da 

liễu

16 Phan Trần Thị Khánh Linh
000164/AG-CCHN; QĐ 

số 683/QĐ-SYT

khám chữa bệnh chuyênNội tổng hợp, 

bổ sung khám chữa bệnh Da liễu

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI điều trị khoa 

Khám bệnh

Các ngày trong tuần

5h30- 6h30; 17h30-

19h30

CC Ứng 

dụng Laser 

và ánh sáng 

trong da liễu



17 Đỗ Ngọc Như Thảo 0010215/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

18 Lưu Hiếu Thảo 0010218/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

19 Trương Ngọc Lan Thanh 0010219/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

20
Huỳnh Cao Quang 

Phương
008656/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị khoa 

Khám bệnh
không

21 Nguyễn Thị Cảnh 002122/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng-

khoa Khám bệnh
không

22 Trần Thị Bé Ba 001034/AG-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Khám bệnh
không

23 Lê Thị Nga 003354/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Khám bệnh
không

24 Huỳnh Thị Hồ 001366/AG - CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh
không

25 Lê Thị Tuyết Kha 0006111/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh
không



26 Huỳnh Thị Mỹ Chi 0006071/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Khám bệnh
không

27 Hà Thị Hương 003644/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Khám bệnh
không

28 Từ Thị Nghiêm Phú 0005188/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Khám bệnh
không

29 Nguyễn Văn Hậu 006389/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -khoa 

KSBT
không

30 Trần Thị Mị 0004928/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -khoa 

KSBT
không

31 Nguyễn Hoàng Tấn 07805/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/05/2015 Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -khoa 

KSBT
không

32 Quách Tuấn Anh 07898/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/05/2015 Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -khoa 

KSBT
không

33 Hồ Trần Khánh Chương 008508/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ- Nhân viên 

khoa YTCC&DD
không

CC sơ bộ 

dinh dưỡng

34 Lê Văn Út 07886/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- khoa 

YTCC&DD
không



35 Phan Thị Huỳnh Anh 009938/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. 

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ- Nhân viên 

khoa YTCC&DD
không

36 Ngô Thị Ngọc Giới 006043/AG-CCHG

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015, quy định mã 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên - Phòng 

dân số
không

37 Nguyễn Văn Lộc 003645/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng phòng-Điều 

dưỡng
không

38 Võ Thành Lực 007618/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015/TTLT-BNV.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên -khám 

bệnh
không

39 Nguyễn Thị Vui 007430/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015, quy định mã 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Nội
không

40 Nguyễn Cửu Long
000240/AG-CCHN;QĐ 

số 942/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền; bổ sung khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI. Trưởng khoa-

Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

6h-6h40; 11h20-12h40; 

17h20-20h

Thứ 7 và CN: cả ngày

41 Hoàng Thị Ngọc Huân
010030/ĐNAI-QĐ số 

1238/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền; VLTL-PHCN

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ điều trị - 

Nhân viên khoa Y 

học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

17h20 đến 20h; CN từ 

8h-11h

42 Trần Bá Khương 006374/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- khoa Y 

học cổ truyền
không 

43 Quách Thị Việt Mỹ 000236/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- khoa Y 

học cổ truyền
không 



44 Phan Minh Trí 006766/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- khoa Y 

học cổ truyền
không 

CC Vật lý 

trị liệu và 

phục hồi 

chức năng

45 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 006507/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- khoa Y 

học cổ truyền
không 

CĐ Kỹ 

thuật viên 

Vật lý trị 

liệu và phục 

hồi chức 

năng

46 Tô Lê Hồng Phúc 009688/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

Cổ truyền

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sĩ- điều trị khoa 

Y học cổ truyền
không 

CC Vật lý 

trị liệu và 

phục hồi 

chức năng

47 Quách Trọng Chân
000099/AG-CCHN; QĐ 

số 2316/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội; bổ sung phạm vi khám chữa 

bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI- Trưởng khoa 

Răng hàm mặt- Mắt- 

Tai mũi họng

Từ 17h15 đến 19 giờ 

thứ 3 hàng tuần.

48 Trương Tuyết Ngân 008372/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI- khoa Răng 

hàm mặt- Mắt- Tai 

mũi họng

không
CC Nội soi 

TMH

49 Đinh Thị Tuyết Mai 002526/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng 

khoa-khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai mũi 

họng

không

50 Phạm Trí Nên 000218/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai mũi 

họng

không

51 Lê Thị Mai 008797/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhãn khoa

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

BsCKI- Nhân viên 

khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai mũi họng

không



52 Nguyễn Thị Bích Phụng 000223/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- nhân 

viên khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai mũi 

họng

không

53 Trần Việt Phương 006344/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai mũi 

họng

không

54 Nguyễn Thị Việt Phương 009166/AG-CCHN Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Răng hàm mặt- Mắt- 

Tai mũi họng

không

55
Huỳnh Dương Thanh 

Uyên
000133/AG - CCHN Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Răng hàm mặt- Mắt- 

Tai mũi họng

11h15-12h45; 17h20-19h

Từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ 

nhật nghỉ

56 Trần Thị Thanh Tuyền 000203/AG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn phục 

về phục hình Răng

7h-11h - 13h-17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên- Nhân 

viên khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai mũi 

họng

Không

57 Nguyễn Thanh Hoàng 003681/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI. Trưởng khoa 

-Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực và chống độc

Sáng: 05h00-06h40 

Chiều: 17h20-19h tại 

phòng khám Nguyễn 

Thanh Hoàng

CC Chẩn 

đoán hình 

ảnh

58 Lý Kim Tùng 0005532/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI. Phó trưởng 

khoa-Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

Sáng 05h30-06h30 

Chiều 17h20-19h, tịa 

phòng khám Lý Kim 

Tùng

CC siêu âm 

tim mạch 

máu, CC 

điện tâm đồ

59 Tống Khánh Toàn 009776/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực và chống độc

không



60 Phan Hữu Phúc 009670/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực và chống độc

không

61 Trần Thị Diễm Thúy 003651/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng trưởng-

khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và 

chống độc

không

62 Nguyễn Tấn Thạnh 003654/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng-Cấp cứu- 

 Hồi sức tích cực và 

chống độc

không

63 Trần Hiền Đệ 003656/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

không

64 Trần Phú Đông 005262/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng-Nhân 

viên khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

không

65 Nguyễn Thị Thùy Trang 006570/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng-Nhân 

viên khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

không

66 Nguyễn Văn Hận 07832/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng-Nhân 

viên khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

không



67
Nguyễn Trần Minh 

Nguyệt
07650/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

không

68 Lê Thị Thanh Trúc 008793/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mả số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng-Cấp cứu- 

 Hồi sức tích cực và 

chống độc

không

69 Trần Thúy Bình 003427/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKII.Trưởng 

khoa-Nội 

      Thứ 2 - Thứ 6

5h-6h40, 11h20-12h40, 

17h20-19h

Thứ 7 - Chủ nhật : cả 

ngày

70 Phạm Trọng Nhân 007082/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Nội
không

CC Nội soi, 

HSCC Nội

71 Trương Thanh Mai 008496/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Nội
không

72 Huỳnh Kim Anh 008536/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Nội
không

73 Đoàn Lê Nhật Quang 0010217/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Nội
không



74 Văng Công Trí 0010372/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Nội
không

75 Trần Thị Bảo Ngọc 0005121/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng- Nhân 

viên khoa Nội
không

76 Trịnh Văn Thông 006721/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng trưởng-

khoa Nội

       Thứ 2 - Thứ 6

6h-7h; 11h-13h; 17h-20h

Thứ 7 - Chủ nhật : cả 

ngày

77 Võ Hiếu Trung 08087/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nội không
nghỉ việc từ 

1/4/2024

78 Nguyễn Thị Mộng Quyên 009396/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nội không

79 Đàm Tiểu Thảo 008790/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nội không

80 Phạm Thị Phúc Anh 0005780/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nội không



81 Nguyễn Thị Vui 008366/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nội không

82 Nguyễn Hạnh Xuân
07777/AG-CCHN, QĐ số 

744/SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám bệnh, bổ sung phạm vi khám 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI. Phó trưởng 

khoa - khoa Nhi
không

83 Nguyễn Văn Vị
000921/AG-CCHN, QĐ 

số 161/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội, bổ sung phạm vi khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ- Điều trị khoa 

Nhi

Thứ 2- Thứ 6:

6h-6h40, 11h20-13h20, 

17h20-19h

Thứ 7- Chủ nhật: Cả 

ngày

84 Phạm Hiền 003351/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng trưởng - 

khoa Nhi
không

85 Lê Thị Mộng Trinh 005565/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên- khoa Nhi không

86 Lâm Huỳnh Bảo Châu 009401/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nhi không

87 Nguyễn Thị Bích Ngân 003352/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên - khoa Nhi không



88 Lâm Ngọc Trang 003661/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa-KHHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKII Trưởng 

khoa-Ngoại- Sản

Các ngày trong tuần:

11h15-12h45 và 17h20-

20h

89 Mai Thảo Ly 008388/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI Phó trưởng 

khoa- Ngoại-Sản
không

90 Nguyễn Chí Thường 008484/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKIđiều trị khoa 

Ngoại- Sản
không

91 Lưu Hiếu Nghĩa 009335/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị - khoa 

Ngoại- Sản
không

92 Nguyễn Thị Thùy Dương 009915/AG-CCHN Khám và điều trị bệnh sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị - khoa 

Ngoại- Sản
không

93 Phạm Mai Hoàn Mỹ 009871/AG-CCHN Khám và điều trị bệnh sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị - khoa 

Ngoại- Sản
không

94 Võ Thu Nương
000494/AG-CCHN; QĐ 

số 1501/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh Ngoại Sản; bổ sung 

khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại-Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI điều trị - 

khoa Ngoại- Sản

Các ngày trong tuần:

11h20-12h40 và 17h20-

20h



95 Nguyễn Thị Thu Uyên 007501/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ khoa, Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị - khoa 

Ngoại- Sản

Các ngày trong tuần:

11h20-12h40 và 17h20-

20h

CC Gây mê 

hồi sức

96 Lê Thị Huỳnh Anh 006402/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ điều trị - khoa 

Ngoại- Sản

Các ngày trong tuần:

11h20-12h40 và 17h40-

20h

CC siêu âm 

tổng quát

97 Võ Thị Thùy Trang 008382/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI Phụ trách 

phòng Dân số
không

98 Nguyễn Văn Hùng 000535/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa - KHHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKII điều trị khoa 

Ngoại- Sản

Các ngày trong tuần:

11h10-12h50 và 17h10-

20h

99 Nguyễn Phương Dung 0005545/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

CKI. Điều dưỡng 

trưởng khoa-Khoa 

Ngoại- Sản

không

100 Phạm Thị Thanh Thủy 003642/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -Khoa 

Ngoại- Sản
không

101 Đỗ Thị Mỹ Duyên 003355/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không



102 Phạm Văn Khôi 003655/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

103 Phan Thị Phấn
003663/AG-CCHN; QĐ 

1232/QĐ-SYT

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Điều dưỡng -Khoa 

Ngoại- Sản
không

104 Lý Thị Kim Thanh 002978/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

105 Nguyễn Thị Minh Lý 002012/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

106 Đoàn Thị Kim Phượng 003329/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

107 Nguyễn Thị Thúy Dương 003332/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

108 Lê Phi Yến 003342/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không



109 Trần Thị Yến Linh 003058/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

110 Võ Thị Yến Nhi 003344/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

111 Đoàn Thị Lan Châu 003339/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

112 Nguyễn Thị Trường An 003335/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

113 Huỳnh Thị Phương 003331/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -khoa 

Ngoại- Sản
không

114 Huỳnh Thị Nguyệt Trinh 0005055/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên-khoa 

Ngoại- Sản
không

115 Phan Thị Tuyết 003843/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TT 

– BYT ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên-khoa 

Ngoại- Sản
không



116 Mạc Thị Phượng 002759/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên-khoa 

Ngoại- Sản
không

117 Trương Hoài Phong 003330/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên-khoa 

Ngoại- Sản
không

118 Nguyễn Thị Kim Ngân 003346/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên-khoa 

Ngoại- Sản
không

119 Hồ Thị Cẩm Loan 006433/AG-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên-khoa 

Ngoại- Sản
không

120 Phạm Thị Phương Thảo 07801/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chẩn 

đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BSCKI Phó trưởng 

khoa- XN-CĐHA

Các ngày trong tuần:

05h-06h và 18h-20h

CC sơ bộ 

chẩn đoán 

hình ảnh, 

CC Nội soi 

tiêu hóa

121 Trương Hoài Ngọc 009899/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu 

âm chẩn đoán

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ-Nhân viên 

khoa XN&CĐHA
không

CC siêu âm 

chẩn đoán

122 Nguyễn Hữu Chiến 006413/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chẩn 

đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Bác sĩ-Nhân viên 

khoa XN&CĐHA
không

CC sơ bộ 

chẩn đoán 

hình ảnh



123 Bành Lê Quốc Thịnh 008717/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Kỹ thuật y- Nhân 

viên khoa XN-CĐHA
không

124 Quách Tiểu Thanh 0005446/AG - CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Kỹ thuật y trưởng 

khoa-khoa XN-

CĐHA

không

125 Trần Minh Sang 003660/AG - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 24/04/2005 

của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

CC XQ qui 

ước

126 Bùi Thị Hồng Lam 0005916/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

127 Dương Thị Kim Loan 007627/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

128 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 6590/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

129 Nguyễn Thanh Phong 0005082/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 24/04/2005 

của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không



130 Nguyễn Văn Bố 008220/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

131 Phạm Nguyễn Đình Duy 010547/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

CC XQ qui 

ước

132 Cao Minh Ngọc 0010253/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

 Nhân viên khoa XN-

CĐHA
không

4.2. Trạm Y tế xã phường trực thuộc 

4.2.1. Trạm Y tế Bình Đức

133 Nguyễn Thị Thanh Nga 0004914/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ. Trưởng trạm-

Trạm y tế Bình Đức
không

CC siêu âm 

chẩn đoán

134 Nguyễn Ngọc Đông 004648/AG-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Hộ sinh - Phó trưởng 

TYT Bình Đức
không



135 Lê Thị Kim Loan 07991/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên- TYT 

Bình Đức
không

136 Trần Thị Tuyết Thảo 008447/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên- TYT 

Bình Đức
không

137 Đặng Nguyễn Tường Vy 006630/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Hộ sinh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên- TYT 

Bình Đức
không

138 Nguyễn Thị Kiều Mộng 004916/AG-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên- TYT 

Bình Đức
không

139 Phạm Thị Ngà 008564/AG-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên- TYT 

Bình Đức
không

4.2.2. Trạm Y tế Bình Khánh



140 Nguyễn Hồ Kiều Diễm 0004584/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Hộ sinh -Trưởng 

Trạm y tế Bình 

Khánh

không

141 Thái Phương Thảo 0004879/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT 

Bình Khánh
không

142 Lâm Văn Vũ 007544/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT 

Bình Khánh
không

143 Trương Thanh Long 009780/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT 

Bình Khánh
không

nghỉ việc từ 

1/4/2024

144 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 003343/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT 

Bình Khánh
không



145 Trần Văn Phong 007329/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi họa động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT 

Bình Khánh
không

 4.2.3. Trạm Y tế Mỹ Bình

146 Kiều Anh Tuấn 009062/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ. Trưởng trạm-

Trạm y tế Mỹ Bình
không

147 Trương Thành Tài 007338/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Y sĩ. Phó trưởng 

trạm - TYT Mỹ Bình
không

148 Lê Thị Ngọc Mai 007336/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Bình
không

149 Nguyễn Hồ Phước Hậu 08039/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Bình
không



4.2.4.  Trạm Y tế Mỹ Long

150
Nguyễn Hoàng Phương 

Thảo
008248/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm -

TYT Mỹ Long

Từ thứ 2 đến thứ 6: 18h-

20h

Thứ 7 - Chủ nhật: 6h-

20h

151 Trương Thị Kim Thoa 007328/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Long
không

152 Trần Văn Nghĩa 007308/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Long

Từ thứ 2 đến thứ 6

5h-6h40; 17h20-20h

Thứ 7-Chủ nhật: cả ngày

153 Huỳnh Thị Kiên Trinh 007327/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Long
không

154 Lê Văn Hận 07911/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Long
không



155 Trần Thị Minh Tâm 007326/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Long
không

156 Lưu Trí Dũng 008326/AG-CCHN Khám chữa bệnh bằng YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Long
không

4.2.5. Trạm Y tế Mỹ Phước

157 Phan Thị Xuân Mai 0004506/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Hộ sinh. Trưởng 

trạm-TYT Mỹ Phước
không

158 Võ Thị Thúy An 0004505/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Phước
không

159 Trịnh Quang Minh 009505/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Phước
không



160 Nguyễn Quốc Trung 07725/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Phước
không

161 Lê Thị Thúy Diễm 0004504/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Phước
không

162 Võ Thị Kim Nhi 007436/AG-CCHN Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên-TYT Mỹ 

Phước
không

4.2.6. Trạm Y tế Mỹ Quý

163 Nguyễn Quốc Danh 07799/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ. Trưởng trạm-

Trạm y tế Mỹ Quý

Các ngày trong tuần

5h-6h30; 17h30-19h30

164 Phạm Thị Yến Loan 000560/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Quý

Các ngày trong tuần

5h-6h30; 17h30-19h30



165 Nguyễn Thị Kim Diền 0004806/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Quý
không

166 Nguyễn Hữu Thoại 008357/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Quý
không

167 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 0010517/AG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

QĐ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Quý
không

168 Nguyễn Thị Diệu Lý 007331/AG-CCHN; 20221229_2245/QĐ-TTYT

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ; Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên -TYT Mỹ 

Quý
không

4.2.7. Trạm Y tế Mỹ Xuyên

169 Bùi Minh Trí 08178/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm-Trạm y 

tế Mỹ Xuyên

thứ 2 đến thứ 6:

6h-6h40; 11h20-12h40; 

17h20-19h

 Thứ 7 - chủ nhật cả 

ngày



170 Lương Văn Hưng 0004627/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Xuyên
không

171 Đặng Nguyễn Diễm Uyên 0005244/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Xuyên
không

172 Nguyễn Ngọc Tuyền 08348/AG-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Xuyên
không

173 Nguyễn Trường Duy 0005138/BTR-CCHN

Thực hiện phạm vi họa động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Xuyên
không

4.2.8. Trạm Y tế Mỹ Thới

174 Trần Văn Thanh 008514/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

BsCKI.Trưởng trạm - 

 TYT Mỹ Thới

thứ 2 đến thứ 6:

6h-6h45; 11h15-12h45; 

17h15-19h

 Thứ 7 - Chủ nhật cả 

ngày

CC siêu âm 

tổng quát



175 Traần Văn Ngọc 007325/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi họa động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Phó Trưởng trạm -

TYT Mỹ Thới
không

176 Huỳnh Thanh Tuấn 007355/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi họa động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -TYT  Mỹ 

Thới
không

177 Nguyễn Lê Hoàng Tiến 007339/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi họa động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -TYT  Mỹ 

Thới
không

178 Trần Văn Ngọc 007325/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi họa động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -TYT  Mỹ 

Thới
không

179 Nguyễn Rạng Ngọc 009208/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 7h-

11h, 13h-17h, từ thứ 2 đến 

thứ 6; thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

Nhân viên -TYT  Mỹ 

Thới
không

180 Võ Thị Bảo Trân 0005745/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Hộ sinh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên -TYT  Mỹ 

Thới
không

4.2.9. Trạm Y tế Mỹ Thạnh

181 Lê Thị Kim Loan 07802/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Trưởng trạm-Trạm y 

tế Mỹ Thạnh
không

CC siêu âm 

tổng quát



182 Mai Hữu Lý 0005779/AG-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Phó trưởng trạm - 

TYT Mỹ Thạnh
không

183 Nguyễn Văn Hây 006405/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

Nhân viên - TYT Mỹ 

Thạnh
không

184 Hồ Thị Ngọc Nhường 002917/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

Nhân viên - TYT Mỹ 

Thạnh
không

185 Neáng Sóc Kha 002176/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Thạnh
không

186 Nguyễn Thanh Bằng 0005626/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Thạnh
không

187 Huỳnh Thanh Hoàng 07905/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Thạnh
không

4.2.10. Trạm Y tế Mỹ Hòa



188 Trần Thị Thu Cúc 000565/AG-CCHN
Thực hiện theo qui định của Thông tư 

12/2011/TT-BYT

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Trưởng trạm-Trạm y 

tế Mỹ Hòa
không

189 Thái Thị Thùy Trang 0004927/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Hòa
không

190 Cao Thị Phượng Linh 07753/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Hòa
không

191 Trần Đức Nhân 009110/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Hòa
không

192 Bùi Quốc Tính 006818/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Hòa
không



193 Trần Thị Kim Hương 009337/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2016

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Hòa
không

194 Nguyễn Hoàng Minh 006800/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Hòa
không

4.2.10. Trạm Y tế Mỹ Hòa Hưng

195 Nguyễn Thành Tại 007337/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

 Trưởng trạm-Trạm 

y tế Mỹ Hòa Hưng
không

196 Châu Công Cẩn 006568/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên YHCT- 

TYT Mỹ Hòa Hưng
không

197 Nguyễn Việt Thắng 08042/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên YHCT- 

TYT Mỹ Hòa Hưng
không



198 Ngô Thị Tuyết Minh 008362/AG-CCHN 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên YHCT- 

TYT Mỹ Hòa Hưng
không

199 Trương Thị Kim Cúc 006858/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên YHCT- 

TYT Mỹ Hòa Hưng
không

200 Nguyễn Hữu Nghị 07887/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tuư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên YHCT- 

TYT Mỹ Hòa Hưng
không

4.2.12. Trạm Y tế Mỹ Khánh

201 Hà Thị Minh Huệ 006408/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Bác sĩ. Trưởng trạm-

Trạm y tế Mỹ Khánh

thứ 2 đến thứ 6:

6h-6h50; 11h10-12h50; 

17h10-19h  Thứ 7 - Chủ 

nhật cả ngày

CC siêu âm 

tổng quát

202 Trương Thị Thu Trang 0004919/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Khánh
không



203 Trần Thị Kim Ngân 0004878/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Phó trưởng trạm - 

TYT Mỹ Khánh
không

204 Võ Nguyễn Chí Cường 008373/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Khánh
không

205 Lê Văn Kha 0004600/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT Mỹ 

Khánh
không

4.2.13. Trạm Y tế Đông Xuyên

206 Nguyễn Thị Băng Tâm 0005056/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Trưởng trạm-Trạm y 

tế Đông Xuyên
không

207 Nguyễn Văn Sơn 007324/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên- TYT 

Đông Xuyên
không



208 Nguyễn Thanh Tùng 007588/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT 

Đông Xuyên
không

209 Huỳnh Bích Phượng 000420/AG-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT 

Đông Xuyên
không

210 Nguyễn Thanh Ngoạt 000572/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

7h-11h, 13h-17h, từ thứ 2 

đến thứ 6; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên - TYT 

Đông Xuyên
không

Long xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Minh Tân


		2024-03-20T14:46:21+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế Thành phố Long Xuyên<ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




